

LỊCH PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2020-2021
––––––––––
	STT
	Tên trường
	Số điện thoại liên hệ của Hiệu trưởng

	Từ 7h30 đến 17h00 ngày 27/02/2021 (thứ 7)

	1 
	THCS Trần Hưng Đạo
	0344386686

	2 
	TH Ngô Quyền
	0327922838

	3 
	MN Hoa Hồng (Khu A và khu C)
	0839153676

	4 
	MN Quảng Yên
	0972365565

	5 
	MN Vân Anh
	0386526287

	6 
	MN Hoa Ngọc Lan
	0869026725

	7 
	MN Mai Thế Hệ
	0392261892

	8 
	MN Hoa Sen
	0968185495

	9 
	TT GDNN-GDTX Yên Hưng
	0904255268

	10 
	THCS Lê Quí Đôn
	0352613888

	11 
	TH Yên Giang
	0366659666

	12 
	MN Yên Giang
	0986597627

	13 
	THCS Hiệp Hòa
	0845858686

	14 
	TH Hiệp Hòa
	0981459358 

	15 
	MN Hiệp Hòa (Khu trung tâm, khu Rộc Bồng, khu Giếng Khe)
	0396928999

	16 
	TH Nguyễn Bình
	02033602333

	17 
	THCS Cộng Hoà
	0984017977

	18 
	TH Nguyễn Văn Thuần
	0986620351

	19 
	MN Cộng Hòa (Khu trung tâm, khu Trại Trang, khu Hòa Thành, khu Đồng Tiến)
	0395965666

	
	Từ 13h30 đến 17h00 ngày 27/02/2021 (Thứ bảy)

	20 
	THCS Minh Thành
	0328219888

	21 
	TH Minh Thành (Khu trung tâm, khu Động Linh, khu Yên Lập, khu Quỳnh Phú)
	0943360066

	22 
	MN Minh Thành (Khu trung tâm, khu Động Linh, khu Yên Lập, khu Lâm Sinh, khu Tân Thành)
	0987397336

	23 
	MN Bình Minh
	0985635168

	24 
	MN Misa 1 + MNMisa 2
	0384873992

	25 
	MN Thiên Thần Nhỏ
	0968135789

	26 
	THCS Đông Mai
	0388971768

	27 
	TH Đông Mai (Khu trung tâm, khu Thuận Thành, Khu Hải Hòa, khu Tân Mai)
	0395505888

	28 
	MN Đông Mai (Khu trung tâm, khu Thuận Thành, Khu Hải Hòa)
	0356395999

	29 
	THCS Sông Khoai (Khu trung tâm)
	0986591185

	30 
	TH Sông Khoai 1
	0978897828

	31 
	TH&THCS Sông Khoai 
	0987415828

	32 
	MN Sông Khoai (Khu trung tâm, khu thôn 5, khu thôn 1)
	0904448514

	33 
	THCS Tiền An
	0328056888

	34 
	TH Tiền An
	0395856209

	35 
	MN Tiền An
	0987733104

	36 
	THCS Tân An
	0399457668

	37 
	TH Tân An
	0369628516

	38 
	MN Tân An (Khu trung tâm, khu Đồng Mát)
	0356058666

	Từ 7h30 đến 11h30 ngày 28/02/2021 (Chủ nhật)

	39 
	THCS Hà An
	0978593986

	40 
	TH Hà An
	0982881289

	41 
	MN Hà An (Khu trung tâm, khu B, khu C)
	0334064738

	42 
	THCS Hoàng Tân
	0983389009

	43 
	TH Hoàng Tân
	0328912888

	44 
	MN Hoàng Tân (Khu trung tâm, khu thôn 5)
	0356619555

	45 
	TH&THCS Cẩm La
	0369661858

	46 
	MN Cẩm La
	0386712971

	47 
	THCS Nam Hoà
	0355265888 

	48 
	TH Nam Hòa
	0387988588 

	49 
	MN Nam Hòa
	0388680588

	50 
	MN Phương Nam
	0346555863

	51 
	THCS Yên Hải (Trường đã tự phun thuốc)
	0943738924

	52 
	TH Yên Hải
	0386447529

	53 
	MN Yên Hải (Khu trung tâm, khu Hải Yến)
	0338405888

	
	[bookmark: _GoBack]Từ 13h30 đến 16h00 ngày 28/02/2021 (Chủ nhật)

	54 
	THCS Phong Cốc
	0986139992

	55 
	TH Phong Cốc
	0979104722

	56 
	MN Phong Cốc (Khu trung tâm, khu Xóm Thượng)
	0393233888

	57 
	THCS Phong Hải
	0966135968

	58 
	TH Phong Hải (Khu trung tâm, khu Cống Mương)
	0911891988

	59 
	MN Phong Hải (Khu trung tâm, khu Cống Mương, khu Nam Hải)
	0336518666

	60 
	THCS Liên Hoà  
	0912240828

	61 
	TH Liên Hoà (Khu trung tâm, khu Trung Bản)
	0358086999

	62 
	MN Liên Hòa (Khu trung tâm, khu Trung Bản, khu Lưu Khuê)
	0975297857

	63 
	MN Hoa Ngọc Hà
	0373093225

	64 
	THCS Liên Vị
	0912091886

	65 
	TH Liên Vị (Khu trung tâm, khu Vị Khê)
	0326912888

	66 
	MN Liên Vị (Khu trung tâm, khu Vị Khê)
	0359956888

	67 
	TH&THCS Tiền Phong
	0987415828

	68 
	MN Tiền Phong
	0395513888

	69 
	Trường THPT Bạch Đằng
	0989815088

	70 
	Trường THPT Đông Thành
	0904211282 (PHT)

	71 
	Trường THPT Minh Hà
	0986627308

	72 
	Trường THPT Trần Quốc Tuấn
	0988984002

	73 
	Trường THPT Ngô Gia Tự
	0904626043

	74 
	Trường TH, THCS& THPT Yên Hưng
	0364797977



- Số điện thoại của các đồng chí chuyên viên phụ trách cấp học
+ Cấp Mầm non: Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, sđt: 0369.213.858
+ Cấp Tiểu Học: Đồng chí Phạm Thị Kim Chung, sđt: 0974.341.250
+ Cấp THCS, THPT: Đồng chí Vũ Thị Mai Hương, sđt :  0973.608.313
- Lưu ý: Trong thời gian phun thuốc khử trùng, các trường bố trí cán bộ, nhân viên trực, chủ động phối hợp với cơ quan Phòng Y tế thị xã (liên hệ với đồng chí  Vũ Viết Chiến cán bộ Phòng Y tế, sđt: 0398043668 ).





